
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

A B 1 = 2 + 4 2 3 4 5

I KHỐI GIÁO DỤC 1.632 471 202 1.161 0

1 Mầm non Xuân Lam 12 2 1 10

2 Mầm non Xuân Hồng 23 8 5 15

3 Mầm non Xuân An 51 16 10 35

4 Mầm non Xuân Giang 28 12 6 16

5 Mầm non TT Tiên Điền 31 10 8 21

6 Mầm non Xuân Yên 22 4 4 18

7 Mầm non Xuân Hải 27 12 5 15

8 Mầm non Xuân Phổ 23 5 3 18

9 Mầm non Đan Trường 33 8 6 25

10 Mầm non Xuân Hội 28 10 8 18

11 Mầm non Xuân Thành 32 12 7 20

12 Mầm non Xuân Mỹ 21 5 4 16

13 Mầm non Cổ Đạm 33 9 4 24

14 Mầm non Xuân Liên 27 3 3 24

15 Mầm non Cương Gián 50 13 5 37

16 Mầm non Xuân Lĩnh 20 3 3 17

17 Mầm non Xuân Viên 25 8 5 17

18 Tiểu học Xuân Lam 12 1 0 11

19 Tiểu học Xuân Hồng 56 19 0 37

20 Tiểu học Xuân An 53 18 0 35

21 Tiểu học Xuân Giang 26 1 0 25

22 Tiểu học Xuân Viên 25 4 0 21

23 Tiểu học Xuân Mỹ 14 8 0 6

24 Tiểu học Xuân Thành 18 4 0 14

25 Tiểu học Cổ Đạm 42 3 0 39

PHỤ LỤC 01 

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẮT GIẢM 50% KINH PHÍ HỘI NGHỊ, ĐI CÔNG TÁC TRONG VÀ 

NGOÀI NƯỚC; TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN CÒN LẠI TÍNH ĐẾN NGÀY 

15/6/2021

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Ghi chú

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TCKH ngày       /7/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

Bao gồm:

Tổng số 

kinh phí 

thực hiện 

cắt giảm, 

tiết kiệm 

thêm

Số kinh 

phí thực 

hiện tiết 

kiệm thêm 

10% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí thực hiện cắt giảm 

50% hội nghị, đi công tác 

trong và ngoài nước

Tổng số kinh 

phí cắt giảm

Trong đó: Số 

kinh phí cắt 

giảm nộp ngân 

sách nhà nước
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26 Tiểu học Xuân Liên 30 5 0 25

27 Tiểu học Cương gián 1 61 20 0 41

28 Tiểu học Cương Gián 2 11 1 0 10

29 Tiểu học TT Tiên Điền 41 2 0 39

30 Tiểu học Xuân Yên 25 4 0 21

31 Tiểu học Xuân Hải 24 3 0 21

32 Tiểu học Xuân Phổ 36 16 0 20

33 Tiểu học Đan Trường 35 7 0 28

34 Tiểu học Xuân Hội 23 4 0 19

35 THCS Lam - Hồng 40 5 5 35

36 THCS Xuân An 64 26 12 38

37 THCS Nguyễn Trãi 68 22 13 46

38 THCS Xuân Viên 38 12 10 26

39 TH+THCS Xuân Lĩnh 37 11 4 26

40 THCS Thành - Mỹ 42 17 10 25

41 THCS Hoa - Liên 75 29 14 46

42 THCS Cương Gián 79 32 13 47

43 THCS Tiên - Yên 42 9 8 33

44 THCS Phổ - Hải 52 18 9 34

45 THCS Đan - Trường - Hội 77 30 17 47

II KHỐI XÃ 804 255 0 549 0

1 Xuân Hội 43 14 29

2 Đan Trường 41 14 27

3 Xuân Phổ 27 13 14

4 Xuân Hải 21 14 7

5 Xuân Yên 46 16 30

6 Xuân Thành 49 17 32

7 Xuân Mỹ 56 26 30

8 Cổ Đạm 40 23 17

9 Xuân Liên 36 8 28

10 Cương Gián 95 18 77

11 TT Tiên Điền 85 20 65

12 Xuân Giang 75 10 65

13 Xuân Viên 27 3 24

14 TT Xuân An 83 22 61
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15 Xuân Hồng 30 14 16

16 Xuân Lam 22 14 8

17 Xuân Lĩnh 28 9 19

III
CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 

HUYỆN
471 141 11 330 0

1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & 

Giáo dục thường xuyên
40 13 8 27

2 Trung tâm Y tế huyện 41 11 3 30

3 Phòng Giáo dục&ĐT 15 6 9

4 Công an huyện 17 2 15

5 Ban chỉ huy quân sự huyện 41 0 41

6 BQL dự án ĐT XDCB huyện 32 8 24

7 Huyện ủy Nghi Xuân 65 6 59

8 Ủy ban Mặt trận TQ 12 9 3

9 Huyện đoàn Nghi Xuân 7 3 4

10 Hội Liên hiệp phụ nữ 10 7 3

11 Hội Nông dân 10 3 7

12 Hội CCB 6 2 4

13 Trung tâm Văn hóa truyền thông 27 11 16

14 Văn phòng HĐND huyện 22 13 9

15 Văn phòng UBND huyện 31 19 12

16 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 44 22 22

17
Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCT 

vật nuôi
12 6 6

18 Hội chữ thập đỏ 4 0 4

19 Hội người mù 2 0 2

20 Sự nghiệp Kinh tế 33 0 33

Tổng cộng 2.907 867 213 2.040 0

Ghi chú: Cột 2, cột 3, cột 4 được tổng hợp theo các Phụ lục 02, 03
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